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PHỤ LỤC 

LỘ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ KIẾN TRÚC CQĐT TỈNH LAI CHÂU 
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

 

STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

1.  
Thuê hệ thống 

QLVB & ĐH 

- Thuê phần cứng và phần 

mềm 

- Bảo đảm duy trì, vận hành 

hệ thống 

- Nâng cấp chức năng lưu trữ 

theo quy định về văn thư, lưu 

trữ 

- Nâng cấp các chức năng 

phục vụ gửi nhận liên thông 

theo yêu cầu của Chính phủ 

- Kết nối với LGSP 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Văn phòng 

UBND tỉnh, 

các Sở 

2020 - 2025 

- Nhiệm vụ Chi 

thường xuyên;  

- Dự án chuyển tiếp 
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STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

2.  

Thuê Hệ 

thống thông 

tin Báo cáo 

- Thuê phần cứng và phần 

mềm 

- Bảo đảm duy trì, vận hành 

hệ thống 

- Nâng cấp, chỉnh sửa chức 

năng để đáp ứng nhu cầu kết 

nối, nhu cầu của người sử 

dụng 

- Kết nối với LGSP/NGSP, hệ 

thống báo cáo Chính phủ 

- Mở rộng phạm vi, nội dung 

báo cáo theo yêu cầu của 

Chính phủ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành 
2020 - 2025 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên; 

 - Dự án mới 

3.  
Thuê Hệ 

thống họp và 

- Thuê phần cứng và phần 

mềm 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành 
2020 - 2025 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên; 

 - Dự án mới 
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STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

xử lý công 

việc 

- Bảo đảm duy trì, vận hành 

hệ thống 

- Bảo đảm khả năng kết nối 

với hệ thống họp của Chính 

phủ (e-cabinet) 

4.  

Thuê Cổng 

thông tin điện 

tử tỉnh 

- Thuê phần cứng và phần 

mềm 

- Bảo đảm duy trì, vận hành 

hệ thống 

- Bảo đảm nội dung 

- Nâng cấp các chức năng đáp 

ứng các quy định về 

trang/cổng thông tin điện tử 

khi cần thiết 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông, Sở Tài 

chính 

2020-2025 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên;  

- Dự án chuyển tiếp 
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STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

5.  
Duy trì thư 

công vụ 

- Mua phần cứng và phần 

mềm 

- Bảo đảm duy trì, vận hành 

hệ thống 

- Xử lý sự cố 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Sở, ban, 

ngành 
2020-2025 

- Nhiệm vụ Chi 

thường xuyên;  

- Dự án chuyển tiếp 

6.  

Thuê Cổng 

DVCTT tích 

hợp một cửa 

điện tử tỉnh 

- Thuê phần cứng và phần 

mềm 

- Bảo đảm duy trì, vận hành 

hệ thống 

- Nâng cấp, chỉnh sửa chức 

năng để đáp ứng nhu cầu kết 

nối, nhu cầu của người sử 

dụng 

- Nâng cấp, chỉnh sửa chức 

năng để đáp ứng các quy định 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các Sở, ban, 

ngành 
2020-2025 

- Nhiệm vụ Chi 

thường xuyên;  

- Dự án chuyển tiếp 
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STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

của pháp luật (khi có quy định 

mới) 

- Kết nối với LGSP/NGSP để 

khai thác, chia sẻ dữ liệu 

7.  

Thuê Đường 

truyền số liệu 

chuyên dùng 

Bảo đảm tốc độ và khả năng 

kết nối 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các đơn vị 

liên quan 
2020-2025 

- Nhiệm vụ Chi 

thường xuyên;  

- Dự án chuyển tiếp 

8.  
Triển khai 

Ipv6 

Nâng cấp phần cứng, phần 

mềm, thiết bị chưa tương 

thích  

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các đơn vị 

liên quan 
2021-2023 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên;  

- Dự án chuyển tiếp 

9.  

Đầu tư mua 

sắm,  nâng 

cấp trang thiết 

bị CNTT, 

phần mềm 

phục vụ ứng 

 
Các Sở, ban, 

ngành 
Sở Tài chính 2021-2023 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên;  

- Dự án chuyển tiếp 
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STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

dụng CNTT,  

bảo đảm an 

toàn thông tin 

tại các  các sở, 

ban, ngành, 

UBND các 

huyện thành 

phố . 

10.  

Đầu tư hệ 

thống SOC, 

IOC 

- Mua sắm phần cứng, phần 

mềm giải pháp SOC, IOC 

- Cài đặt, kết nối SOC, IOC 

với các hệ thống cần giám sát 

- Đào tạo, chuyển giao 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông, VP 

UBND tỉnh 

Các đơn vị 

liên quan 
2022-2025 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi đầu tư, Chi 

thường xuyên;  

- Dự án mới 

11.  

Xây dựng kho 

cơ sở dữ liệu 

và cơ sở dữ 

- Mua sắm bổ sung phần 

cứng, giấy phép bản quyền 

phần mềm, hệ quản trị 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các đơn vị 

liên quan 
2022-2025 

- Nhiệm vụ Chi 

thường xuyên;  

- Dự án chuyển tiếp 
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STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

liệu lưu trữ 

hiện hành 

- Thu thập, số hóa, tạo lập cơ 

sở dữ liệu 

- Kết nối với các phần mềm 

nghiệp vụ, chuyên ngành 

12.  

Xây dựng kho 

cơ sở dữ liệu 

và cơ sở dữ 

liệu lưu trữ 

lịch sử 

- Mua sắm bổ sung phần 

cứng, giấy phép bản quyền 

phần mềm, hệ quản trị 

- Thu thập, số hóa, tạo lập cơ 

sở dữ liệu 

- Kết nối với các phần mềm 

nghiệp vụ, chuyên ngành 

Sở Nội vụ 
Các đơn vị 

liên quan 
2021-2024 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên; 

 - Dự án mới 

13.  

Xây dựng cơ 

sở dữ liệu văn 

hóa 

- Mua sắm bổ sung phần 

cứng, giấy phép bản quyền 

phần mềm, hệ quản trị 

- Thu thập, số hóa, tạo lập cơ 

sở dữ liệu 

Sở Văn hóa 

- Thể thao 

và Du lịch 

Các đơn vị 

liên quan 
2021-2023 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên; 

 - Dự án mới 
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STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

- Kết nối với các phần mềm 

nghiệp vụ, chuyên ngành 

14.  

Xây dựng cơ 

sở dữ liệu du 

lịch 

- Mua sắm bổ sung phần 

cứng, giấy phép bản quyền 

phần mềm, hệ quản trị 

- Thu thập, số hóa, tạo lập cơ 

sở dữ liệu 

- Kết nối với các phần mềm 

nghiệp vụ, chuyên ngành 

Sở  Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Các đơn vị 

liên quan 
2021-2023 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên; 

 - Dự án mới 

15.  

Xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất 

đai 

- Mua sắm bổ sung phần 

cứng, giấy phép bản quyền 

phần mềm, hệ quản trị 

- Thu thập, số hóa, tạo lập cơ 

sở dữ liệu 

- Kết nối với các phần mềm 

nghiệp vụ, chuyên ngành 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các đơn vị 

liên quan 
2022-2025 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi đầu tư, Chi 

thường xuyên;  

- Dự án chuyển tiếp 
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STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

16.  

Xây dựng cơ 

sở dữ liệu Thủ 

tục hành chính 

- Mua sắm bổ sung phần 

cứng, giấy phép bản quyền 

phần mềm, hệ quản trị 

- Thu thập, số hóa, tạo lập cơ 

sở dữ liệu 

- Kết nối với các phần mềm 

nghiệp vụ, chuyên ngành 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các đơn vị 

liên quan 
2021-2023 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên; 

 - Dự án mới 

17.  
Bảo đảm 

ATTT 

- Xây dựng các phương án 

bảo đảm ATTT 

- Xây dựng các phương án 

quản lý ATTT 

- Tổ chức xây dựng và triển 

khai kế hoạch ứng phó sự cố 

bảo đảm ATTT 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các đơn vị 

liên quan 
2021-2023 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên; 

 - Dự án mới 
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STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

18.  

Bảo đảm hạ 

tầng trung tâm 

dữ liệu 

- Quy hoạch tổng thể phân 

các vùng mạng, lưu trữ, dự 

phòng 

- Quy hoạch mạng diện rộng 

của tỉnh 

- Mua sắm bổ sung phần cứng 

(máy chủ, thiết bị mạng, thiết 

bị an toàn bảo mật, thiết bị 

lưu trữ) 

- Triển khai IP v6. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các đơn vị 

liên quan 
2021-2025 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên; 

- Dự án chuyển tiếp 
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STT Tên nhiệm vụ 
Mục tiêu, nội dung 

 nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

19.  

Xây dựng, 

hoàn thiện 

LGSP 

- Xây dựng các phần mềm 

nền tảng, phần mềm vận hành 

của LGSP; 

- Xây dựng, nâng cấp API kết 

nối với NGSP 

- Xây dựng, nâng cấp các API 

kết nối với các hệ thống nội 

bộ nhằm đáp ứng nghiệp vụ 

- Mua sắm phần cứng (hoặc 

nâng cấp cấu hình đối với 

thuê dịch vụ) để bảo đảm hiệu 

năng và an toàn bảo mật 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở 

Tài chính, 

Văn phòng 

UBND tỉnh, 

Trung tâm 

Hành chính 

công 

2021-2023 

- Dự kiến nhiệm vụ 

Chi thường xuyên, 

Chi đầu tư; 

- Dự án mới 
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